	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)




A. MA TRẬN ĐỀ:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	- Truyện đồng thoại, truyện ngắn.
	5
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	0
	6,0

	2
	Viết


	- Bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	4,0

	Tổng
	2,5
	0,5
	1,5
	15
	0
	3,0
	0
	1,0
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	


	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 6

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	- Truyện đồng thoại, truyện ngắn.


	* Nhận biết:
   - Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

   - Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
   - Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

* Thông hiểu:
   - Tóm tắt được cốt truyện.

   - Nêu được chủ đề của văn bản.

   - Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.

   - Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện.

   - Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

  - Giải thích được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng:

- Rút ra được bài học sau khi học văn bản
- Nhận xét, đánh giá được đặc điểm nhân vật trong văn bản
	5 TN
	3 TN
	2 TL
	

	2
	Viết
	
	Nhận biết:

- Xác định được kiểu bài tự sự.

- Xác định được bố cục bài văn, nhân vật, sự việc, ngôi kể.

- Giới thiệu được nội dung của vấn đề tự sự.

Thông hiểu:

- Tạo được tình huống của câu chuyện, xây dựng được cốt truyện.

- Nắm được các sự việc chính theo trình tự thời gian, không gian, tâm lí nhân vật. Cần có sự lựa chọn phù hợp các chi tiết, sự việc.
Vận dụng:

- Vận dụng những kỹ năng tạo lập văn bản, vận dụng kiến thức của bản thân về những trải nghiệm xảy ra trong cuộc sống để viết được bài văn tự sự hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu của để.

- Nhận xét, rút ra bài học từ trải nghiệm của bản thân.
	
	
	
	

	
	
	- Bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	 Vận dụng cao:

   Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	1*
	1*
	1*
	1* TL


	Tổng
	
	5 TN
	3 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	6,0
	4,0


C. ĐỀ KIỂM TRA:

I. ĐỌC - HIỂU: (6,0 điểm) 

    Đọc văn bản sau:

CHÓ SÓI VÀ ĐÀN DÊ

    Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ có một con dê mẹ và bảy chú dê con. Họ sống với nhau hạnh phúc trong một ngôi nhà nho nhỏ, xinh xắn và ấm cúng.

    Dê mẹ thường phải vào rừng để tìm cỏ non, vì ăn cỏ no thì dê mẹ mới có sữa cho đàn dê con bú. Một hôm, khi chuẩn bị đi vào rừng, dê mẹ bèn gọi đàn con lại dặn dò: “Các con ở nhà nhớ khóa chặt cửa. Khi nào mẹ về, nghe thấy mẹ đọc bài thơ này thì hẵng mở cửa ra:

                                                        “Dê con ngoan ngoãn

                                                        Mau mở cửa ra

                                                        Mẹ đã về nhà

                                                        Cho các con bú.”

    Bảy chú dê con vâng lời mẹ đóng chặt cửa. Thế nhưng, có một con chó sói độc ác sống ở gần đó đã nghe thấy lời dặn của dê mẹ. Sau một hồi tính toán, nó nảy ra ý định lừa dê con mở cửa để ăn thịt các chú.

    Sau khi dê mẹ đi khỏi, chó sói liền đến gõ cửa rồi giả giọng dê mẹ:

                                                       “Dê con ngoan ngoãn

                                                        Mau mở cửa ra

                                                        Mẹ đã về nhà

                                                        Cho các con bú.”

     Bảy chú dê con nhận ra giọng ồm ồm của chó sói nên đã nhất quyết không mở cửa.

Một lúc sau, chó sói lại đến và gõ cửa. Lần này nó giả giọng nhẹ nhàng hơn cho giống với giọng dê mẹ. Nhưng lần này, nó cũng không vào đươc ngôi nhà vì những chú dê con thông minh đã đòi sói phải cho xem móng. Khi thấy móng chân đen xì của con sói, các chú đã không cho nó vào.

     Chó sói nham hiểm liền đến tiệm bánh mua bột mì trắng và xoa vào móng vuốt của mình.

     Khi nó đến gõ cửa lần thứ ba, những chú dê con nhìn thấy bộ móng màu trắng và cứ tưởng rằng đó là mẹ của mình. Dê con mở cửa cho sói vào nhà và nó lao đến và nuốt chửng cả bầy dê vào bụng; may thay chú dê bé nhất trốn thoát đươc. No nê, con sói độc ác tìm một gốc cây rồi lăn ra ngủ. Khi ấy, dê mẹ trở về và chú dê bé nhất nhào vào lòng mẹ nức nở.

     Dê mẹ liền mổ bụng sói ra. Lần lượt từng chú dê con nhảy ra. Dê mẹ bảo dê con lấy đá nhét vào bụng sói và khâu lại. Khi chó sói tỉnh dậy nó cảm thấy vô cùng khát nước, nó lần mò ra giếng uống nước.

     Vì trong bụng nặng trĩu toàn đá là đá nên nó bị rơi tòm xuống giếng. Thế là hết đời con sói gian ác.

                                               (Nguồn: hat-giong-tam-hon/truyen-ke-cho-be-truoc-khi-di-ngu)
    Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Nhân vật chính trong câu chuyện là?  
    A. Dê mẹ và chó sói.                                           B. Đàn dê con và chó sói.
    C. Dê mẹ và đàn dê con.                                     D. Chú dê bé nhất và mẹ.

Câu 2. Ngôi kể được sử dụng trong câu chuyện là? 

	  A. Ngôi thứ ba.
	B. Ngôi thứ hai.

	  C. Ngôi thứ nhất.
	D. Kết hợp nhiều ngôi kể.


Câu 3. Đoạn trích sau là lời của ai? 

      “Các con ở nhà nhớ khóa chặt cửa. Khi nào mẹ về, nghe thấy mẹ đọc bài thơ này thì hẵng mở cửa ra:

                                                       “Dê con ngoan ngoãn.

                                                        Mau mở cửa ra.

                                                        Mẹ đã về nhà.

                                                        Cho các con bú.”

	A. Lời của nhân vật dê mẹ.
	B. Lời của nhân vật dê con.

	C. Lời của người kể chuyện.
	D. Lời của nhân vật chó sói.


Câu 4. Từ nào sau đây không phải là từ ghép?

	A. ngôi nhà.
	B. bột mì.

	C. móng chân.
	D. ngoan ngoãn.


Câu 5. Vì sao các chú dê con lại mở cửa cho chó sói vào nhà? 

   A. Vì dê con muốn mở cửa đi ra ngoài chơi.    B. Vì nhận ra giọng nói ồm ồm của chó sói.

   C. Vì chó sói đã xoa bột mỳ trắng vào móng.   D. Vì thấy móng chân của chó sói màu đen xì.

Câu 6. Khi chó sói cố gắng “giả giọng của dê mẹ”, “đòi sói phải cho xem móng” mà dê con vẫn không mở cửa đã thể hiện được phẩm chất gì của dê con? 

   A. Thông minh, cẩn thận.                                  B. Ngốc nghếch, tham lam.
   C. Độc ác, gian xảo.                                          D. Hiền lành, nhẫn nhịn.
Câu 7. Trình tự diễn biến các sự việc nào sau đây là đúng?

   (1) Chó sói nuốt chửng đàn dê, tìm gốc cây nằm ngủ.

   (2) Chó sói mò ra giếng uống nước, bị rơi tòm xuống giếng.

   (3) Dê mẹ trở về, mổ bụng sói cứu dê con, nhét đá vào bụng sói.

   (4) Chó sói giả giọng dê mẹ, xoa bột mỳ trắng vào móng để lừa dê con.

   (5) Dê mẹ vào rừng tìm cỏ, dặn con ở nhà khóa cửa, khi mẹ về nghe đọc thơ thì mới mở cửa.

	A. (4) – (3) – (2) – (5) – (1).
	B. (5) – (4) – (1) – (3) – (2).

	C. (5) – (4) – (3) – (2) – (1).
	D. (4) – (3) – (5) – (2) – (1).


Câu 8. Qua kết cục bi thảm của chó sói, tác giả thể hiện thái độ gì? 

    A. Ca ngợi sự thông minh, nhanh nhẹn.           

    B. Yêu thiên nhiên, yêu thương động vật.

    C. Cảnh tỉnh những người gian ác, nham hiểm. 
    D. Đề cao tính cẩn thận, luôn nghĩ trước nghĩ sau.
Câu 9: Bài học mà em rút ra qua câu chuyện trên?
Câu 10: Nêu nhận xét của em về nhân vật người mẹ trong câu chuyện?
II. VIẾT: (4,0 điểm)
         Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân mà em nhớ nhất.
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC - HIỂU
	4,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	II
	9
	Rút ra bài học có ý nghĩa cho bản thân. HS có thể trình bày các ý sau: 
    + Cần nhanh trí trong cuộc sống, xử lý nhạy bén các vấn đề phát sinh.

    + Không nên độc ác, gian xảo, hại người…
	   1,0

	
	
	
	

	
	10
	HS có thể nhận xét được về người mẹ: Yêu thương con, biết tính toán lo xa, biết rèn cho con những kĩ năng sống cần thết…
	1.0

	
	
	                                               VIẾT
	

	
	2
	* Bài văn đảm bảo các yêu cầu:
	4,0

	
	
	 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: Có đầy đủ 3 phần (Mở bài, thân bài và kết bài).
	0,25

	
	
	  b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại được một trải nghiệm của bản thân mà em nhớ nhất.
	0,25

	
	
	 c. Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
     HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
     - Xác định đúng ngôi kể thứ nhất.

     - Giới thiệu trải nghiệm sẽ được kể.

     - Kể về những sự việc chính diễn ra trong trải nghiệm.

     - Thể hiện được cảm xúc của bản thân về trải nghiệm đó.

     - Bài học rút ra từ trải nghiệm đó.
	3,0

	
	
	  d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	  e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, ngôn ngữ cảm xúc, sinh động, sáng tạo.
	0,25


